
Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vực

1 1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 1.012592.H05  Tín ngưỡng

2 2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 1.012591.H05  Tín ngưỡng

3 3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 1.012590.H05 Tôn giáo

4 4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của 

nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
1.012585.H05 Tôn giáo

5 5
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
1.012584.H05 Tôn giáo

6 6
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác
1.012582.H05 Tôn giáo

7 1
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
1.012975.H05

Các cơ sở giáo 

dục khác

8 2
Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt 

động trở lại
1.012972.H05

Giáo dục mầm 

non

9 3
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ
1.006445.H05

Giáo dục mầm 

non

10 4
Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập
1.012971.H05

Giáo dục mầm 

non

11 5
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)
1.012974.H05

Giáo dục mầm 

non

12 6
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu 

học
1.012963.H05 Giáo dục tiểu học

13 7 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 2.001842.H05 Giáo dục tiểu học
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Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

14 8

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 

học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở

1.012964.H05
Giáo dục trung 

học

15 9

Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1.012965.H05
Giáo dục trung 

học

16 10
Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng
1.012969.H05

Giáo dục thường 

xuyên

17 2 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 1.013734.H05

Quản lý lao động 

ngoài nước (Bộ 

Nội vụ)

18 9

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-

chi-a

1.004964.H05

Lao động, tiền 

lương, quan hệ lao 

động (Bộ Nội vụ)

19 10
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
2.001157.H05

Người có công 

(Bộ Nội vụ)

20 15 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội 1.013707.H05
Quản lý nhà nước 

về hội, quỹ 

21 1

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót đối với hộ gia đình, cá nhân; tổ chức được giao 

đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền 

hàng năm, tổ chức giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, thuê đất mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê 

1.012796 Đất đai

22 2
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà 

nước giao đất để quản lý
1.012756.H05 Đất đai

23 3

Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của

hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập

doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.012793.H05 Đất đai

24 4 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 1.012786.H05 Đất đai

25 5
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản

1.012787.H05 Đất đai

26 6
Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy 

chứng nhận đã cấp
1013988.H05 Đất đai

27 1 Đăng ký khai sinh 1.001193.H05 Hộ tịch

28 2 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000528.H05 Hộ tịch
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Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

29 3 Đăng ký lại khai sinh 1.004884.H05 Hộ tịch

30 4 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000522.H05 Hộ tịch

32 5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1,001022 Hộ tịch

32 6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2.000779.H05 Hộ tịch

33 7
Đăg ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân
1.004772.000.00.00.H05 Hộ tịch

34 8
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
1.000893.H05 Hộ tịch

35 9 Đăng ký khai tử 1.000656.H05 Hộ tịch

36 10 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1.001766.H05 Hộ tịch

37 11 Đăng ký lại khai tử 1.005461.H05 Hộ tịch

38 12 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2.000497.H05 Hộ tịch

39 13 Đăng ký giám hộ 1.004837 Hộ tịch

40 14 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845 Hộ tịch

41 15 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873.H05 Hộ tịch

42 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

43 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

44 3

Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng 

ký hộ kinh doanh 

1.014034.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

45 4
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
1.001570.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

46 5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2.000575.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

47 6 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 1.014035.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

48 7 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1.001266.H05

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

TTHC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNHVI



Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

49 8

Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2.002635.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

50 9

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp 

tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ 

sơ đăng ký thành lập là giả mạo.

2.002636.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

51 10

Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác 

trong trường hợp đã được thành lập trước ngày 

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối 

tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 

107 Luật Hợp tác xã 2023

2.002637.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

52 11
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy
2.002638.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

53 12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 2.002639.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

54 13
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ 

hợp tác
2.002640.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

55 14
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với tổ hợp tác
2.002641.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

56 15 Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác 2.002642.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

57 16
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
2.002643.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã



Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

58 17 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác 2.002644.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

59 18
Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
2.002645.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

60 19
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nước ngoài
2.002646.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

61 20
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
2.002648.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

62 21
Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
2.002649.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

63 22

Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

2.002650.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

64 23

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác 

xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

chia, tách, hợp nhất

1.005280.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

65 24
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh
2.002123.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

66 25

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung 

đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

bị tách, nhận sáp nhập

1.005277.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã



Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

67 26
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
1.004901.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

68 27

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị 

tách, nhận sáp nhập

1.004979.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

69 28
Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
2.001958.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

70 29

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1.005378.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

71 30

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh

1.005377.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

72 31

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã

2.001973.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

73 32 Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1.004982.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

74 33

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

1.005010.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

75 34 Thông báo thành lập tổ hợp tác 2.002226.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác 

76 35 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 2.002228.H05

Lĩnh vực thành 

lập và hoạt động 

của tổ hợp tác 



Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vựcSTT

77 36
Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã
2.002668.H05

Lĩnh vực hỗ trợ tổ 

hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp 

tác xã
















